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VIÊN BAO PHIM

Rx THIORIDAZIN 50 MG
(THUOC BAN THEO DON)

THÀNH PHẢN : Mỗi viên bao phim chứa

- Thioridazin hydrocÏOrid ...................-----+s+>z+++ssss+tethittettrrtrrrtirrierttrrrrrrrrrrrrrree : 50 mg

- Ta duge (Lactose monohydrat, Tinh bét săn, PVP K30, Aerosil, Magnesi stearat,

HPMC 606, HPMC 615, Talc, Titan dioxyd, PEG

5000P.............11.111. lô ïả ẽ nan vừađủ : l viên

DƯỢC LỰC HỌC :
Thioridazin là một dẫn xuất của phenothiazin được dùng để điều trị các bệnh loạn thần không thuộc

2

dang tram cảm. Thuốc có tác dụng đối kháng dopamin, cy thé chen thu thé D2-dopamin ở các đườn

thể vân liềm đen, củ phễu, giữa vỏ và giữa hôi viên của não. Ngoài ra còn đối kháng các thụ thê

dopamin của hành tủy và phân trước hạ khâu não.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Thioridazin được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt
r

được sau khi uống từ 2 — 4 giờ. Thuôc được chuyên hóa ở gan thành những chất chuyên hóa có hoạt

tính (mesoridazin, sulforidazin). Thudc gan mạnh với protein huyết tương (95%), nửa đời trong

huyết tương khoảng 2l giờ. Bài tiết chủ yêu qua phân và một phần qua thận ở cả dạng nguyên vẹn và =

  những chất chuyển hóa có hoạt tính. Thioridazin qua được nhau thai và bài tiết vào sữa mẹ. 5 46

CHỈ ĐỊNH: SỐ _ /⁄eN@\

Làm giảm các rối loạn tâm thân như hưng phân, kích động và căng thăng, rồi loạn hành vi, rôi log Lore

xúc cảm, ảo giác. „ ‹ a ow

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH ĐÙNG:Theo sự chỉ định của bác sĩ hoặc liêu thường dùng là: * yt

- Người lớn: Rối loạn tâm thần và xúc cảm nhe: 30-75 mg/ngay; rối loạn vừa: 50-200 mg/ngày; rôj|-`_—

loạn nặng: 150-400 mg/ngày; rồi loạn nặng nhập viện: 200-800 mg/ngày. Chia làm 2-3 lần. Saves

- Người già: 30-200 mg/ngay, chia lam 2-3 lan. —

- Trẻ em từ 2 tuổi trở lên: thông thường 10 mg/lần x 3 lần trong ngày. =

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: a

- Người bệnh quá mẫn với bất cứ thành phần nào của thuốc a

- Suy tủy xương, tình trạng hôn mê, ức chế TKTW, bệnh lý huyết học (bệnh về máu), tôn thương wg”

gan, bénh tim nang.

- Tré em đưới | tudi.

THAN TRONG KHI DUNG :
- Bénh nhan rối loạn chức năng tim mạch, giảm lưu lượng tim, mất cân băng điện giải, có thời gian

QT kéo dài hay tiền sử gia đình có thời gian QT kéo dài, tiền sử loạn nhịp thât.

- Bệnh nhân suy chức năng gan hay thận, giảm hoạt động của cytochrom P450 izoenzym CYP2D6

(có tác dụng trong việc chuyển hóa Thioridazin)..

- Bệnh nhân Parkinson, tiểu đường, u tế bào ưa sắc, động kinh
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-_ Với những người bắt đầu dùng thuốc, việc chỉ định dựa vào ECG, điệngiải đồ. Kiểm tra ECG

trước khi tăng liều dùng, sau một đợt điều trị với liều cao và 6tháng một lần với những người điều

trị lâu đài. Kiểm tra điện giải đồ trong suốt quá trình điều trị với Thioridazin.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
- Thời kỳ mang thai: không nên dùng (đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ) vì chưa có những nghiên

cứu đầy đủ trên người mang thai.
- Thời kỳ cho con bú: Thioridazin bài tiết qua sữa, vì vậy phụ nữ đang cho con bú không nên dùng.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Thận trọng khi dùng cho người đang lái xe hoặc vận hành máy móc vi thuốc có thể gây ngủ gà,

chóng mặt.
TAC DUNG KHONG MONG MUON:

-  Thioridazin liên quan đến tác động kháng muscarin cao nhung tac động ngoại tháp thì yếu

hơn chlorpromazine, các triệu chứng như ngủ gà, đau đầu, chóng mặt, mắt ngủ, trầm cảm, co

giật, kích động có thé xảy ra.
- - Thioridazin cóthể làm tụthuyết ááp, tăng nguy cơ ngộ độc tim mạch và tăng thời gian khoảng

QT, vì thế nên hạn chế dùng thuốc.
- Gayrồi loạn chức năng tình dục.
- _ Gây rối loạn chức năng thị giác, bệnh lý võng mạc, làm giảm khả năng nhìn vào ban đêm với

những người dùng liều cao Thioridazin.

* Thông báo ngay cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Thioridazin có thể làm tăng tác dụng ức chế lên thần kinh của rượu, thuốc kháng histamin.

- Làm giảm tác dụng điều trị của Levodopa.

- Các thuốc ức chế MAO có thể làm kéo dài và mạnh thêm tác dụng ức chế thần kinh và tác động

kháng muscarin của Thioridazin.

- Thioridazin có thể gây hạ thấp ngưỡng gây động kinh, do vậy cần thiết phải điều chỉnh liều của các thuốc chống động kinh. BN

- Dùng kết hợp với lithium hoặc thuốc chống trầm cảm 3 vòng có thể làm tăng độc tính với † À

kinh. 1ñ \fo

SỬ DỤNG QUÁ LIEU: ©  |*

Triệu chứng quá liều là: không kiểm soát được vận động, chóng mặt, choáng váng, hôn mê, 2

nhịp tim, cao hoặc hạ huyếtáp. x⁄

KHUYEN CAO: ETA
- Khéng ding thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghỉ ngờ về chất lượng của thuốc như: viên

bị ướt, bị biến màu.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin, xin hãy hỏi Bác

sĩ hoặc Được sĩ.
TRÌNH BAY VA BAO QUAN:

- Thuốc đóng trong lọ 100 viên, hộp 1 lọ, có kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng.

- Dé thuốc nơi khô, mát, tránh ánh sáng,nhiệt độ đưới 30°C. DE XA TAM TAY TRE EM.ề`ve

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sảnXuất Tiêu chuẩn ááp dụng:TCCS SDK:

Thudc được sản xuẤt tại: YF 6

CONG TY CO PHAN DUQC DANAPHA vsOF

253-Diing Si Thanh Khé-TP. DaNang

Tel : 0511.760129 Fax: 0511.730127 Email: info@danapha.com

" Số điệnthoạitư vấn: 05113.730131

Và được phân phỗi tại cdcchỉ nhánh trên toàn quốc
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